
ĐH ĐX
Loại

A

Loại

B

I XÃ ÂN TƯỜNG ĐÔNG 0,000 0,000 0,000 2,000 306,000

1
 Nâng cấp BTXM từ nhà ông Danh đến nhà ông Hưng 

thôn Thạch Long 2) 
1,000 153 153,000 2006

2  BTXM từ nhà ông Lệnh đến nhà bà Ngọc (nối tiếp) 0,500 153 76,500 2001

3  Nâng cấp BTXM từ nhà ông Cường đến nhà ông Tư 0,500 153 76,500 2001

II XÃ ÂN HẢO ĐÔNG 0,000 0,000 0,000 1,400 214,200 

1 Từ ĐT 629 đến nhà bà Nhã 0,700 153 107,100 2002

2 Từ nhà ông Long đến nhà ông Võ Thông Tín 0,700 153 107,100 2002

III XÃ ÂN HỮU 0,000 1,600 0,000 0,640 664,320 

1

Nâng cấp mở rộng giao thông tuyến đường liên thôn Hà 

Đông đi Hội Nhơn (đoạn từ Nhà Văn hóa thôn Hà đông đi 

xóm 4)

0,500 354 177,000 2003

2
Nâng cấp mở rộng giao thông tuyến đường liên thôn Liên 

Hội - Hội Nhơn (đoạn từ Hồ Hóc Tài đến Hồ Hóc Mỹ)
1,100 354 389,400 2004

3  Nâng cấp BTXM tuyến đường nội đồng thôn Xuân Sơn 0,640 153 97,920 2005

IV XÃ ÂN ĐỨC 0,000 0,000 1,100 0,000 217,800 

1 Tuyến đường từ nhà Trung Lãnh đến thôn Phú Thuận 1,100 198 217,800 2014

0,000 1,600 1,100 4,040 1.402,320Tổng cộng

TT Danh mục/ Tuyến đường

Loại đường (Km) Định mức 

XM hỗ trợ

(Tấn/Km)

Năm khai 

thác sử 

dụng

Ghi chú

PHỤ LỤC II.03: HOÀI ÂN

KẾ HOẠCH BÊ TÔNG HOÁ ĐƯỜNG GTNT NĂM 2024 - HUYỆN HOÀI ÂN

(PHẦN II: SỬA CHỮA, MỞ RỘNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN)

Lượng

XM hỗ

trợ (Tấn)

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    /01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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